PHỤ LỤC GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số: 47/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

	 Số 
thứ tự
	Nhóm tài nguyên
	Đơn vị
 tính
	Mức giá tính
thuế tài nguyên

	I
	KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
	 
	 

	1
	Quặng sắt
	Tấn
	250,000

	2
	Quặng chì, kẽm
	Tấn
	1,400,000

	3
	Đất hiếm
	Tấn
	1,200,000

	4
	Vàng
	Chỉ
	3,000,000

	5
	Quặng đồng
	Tấn
	3,000,000

	6
	Môlipdel
	Tấn
	2,800,000

	II
	KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
	 
	 

	1
	Đá làm VLXD thông thường
	M3
	110,000

	2
	Đá xi măng, đá nung vôi
	M3
	100,000

	3
	Cát dùng trong XD và sản xuất VLXD
	M3
	120,000

	4
	Sỏi cuội các loại
	M3
	80,000

	5
	Đất dùng làm VLXD
	M3
	30,000

	6
	Fluorit
	Tấn
	500,000

	7
	Đá phiến cắt theo kích thước
	M3
	80,000

	8
	Đá đa màu lát nền và ốp chân tường
	M3
	60,000

	9
	Đá xẻ ốp lát các loại
	 
	 

	 
	 - Đá GRANIT
	M3
	150,000

	 
	 - Đá cuội kết, đá trắng
	M3
	100,000

	10
	Than
	 
	 

	 
	 - Than ANTRAXIT
	Tấn
	600,000

	 
	 - Các loại than khác
	Tấn
	500,000

	11
	Dolomit
	Tấn
	1,200,000

	12
	Barit
	Tấn
	100,000

	III
	LÂM SẢN
	 
	 

	1
	Gỗ tròn các loại
	 
	 

	 
	 - Nhóm I:
	 
	 

	 Số 
thứ tự
	Nhóm tài nguyên
	Đơn vị
 tính
	Mức giá tính
thuế tài nguyên

	 
	 + Pơ mu
	M3
	4,500,000

	 
	 + Các loại gỗ khác
	M3
	4,000,000

	 
	 - Nhóm II
	M3
	4,000,000

	 
	 - Nhóm III, IV
	M3
	3,000,000

	 
	 - Nhóm V
	M3
	2,500,000

	 
	 - Nhóm VI
	M3
	1,200,000

	2
	Cành, ngọn củi
	M3
	150,000

	3
	Sản phẩm rừng tự nhiên
	 
	 

	 
	 - Sa nhân
	Kg
	80,000

	 
	 - Thảo quả (tươi)
	Kg
	120,000

	 
	 - Cánh kiến đỏ
	Kg
	20,000

	 
	 - Hạt trẩu khô
	Kg
	5,000

	 
	 - Mộc nhĩ
	Kg
	120,000

	 
	 - bông chít
	Kg
	4,000

	 
	 - Song
	Kg
	5,000

	 
	 - Mây
	Kg
	4,000

	 
	 - Măng khô
	Kg
	70,000

	 
	 - Nấm hương (khô)
	Kg
	200,000

	 
	 - Tre các loại
	Cây
	11,000

	 
	 - Nứa các loại
	Cây
	4,000

	 
	 - Sản phẩm rừng tự nhiên khác
	Kg
	3,000

	4
	Các loại dược liệu
	 
	 

	 
	 - Trầm hương
	Kg
	600,000

	 
	 - Hạt ý dĩ
	Kg
	50,000

	 
	 - Hà thủ ô 
	Kg
	15,000

	 
	 - Đẳng sâm
	Kg
	7,000

	 
	 - Lông culy
	Kg
	3,000

	 
	 - Các loại dược liệu khác
	Kg
	3,000


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số:  01/2012/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Lai Châu, ngày 13  tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 04/TTr-STC ngày 10/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung sau:


1. Đối tượng: Học sinh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu có đủ các điều kiện sau:


- Học bán trú do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, được ở trong khu bán trú của nhà trường hoặc phải tự túc chỗ ở;


- Có hộ khẩu thường trú tại các xã, bản đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chương trình 135 giai đoạn II và các xã thuộc các huyện thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ.


2. Mức hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.


3. Nguồn kinh phí và quản lý sử dụng: 


3.1. Nguồn kinh phí: Được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.


3.2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.


4. Thời gian áp dụng chính sách: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.


5. Tổ chức thực hiện: 


5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:


- Phối hợp với Sở Tài chính, trên cơ sở quy định của Nhà nước về chính sách đối với học sinh bán trú, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này.

- Hàng năm, căn cứ chính sách quy định tại Quyết định này thực hiện việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
5.2. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Chử


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số:  02/2012/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Lai Châu, ngày 13  tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với

 lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 05/STC-VX ngày 10/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Quy định việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu; cụ thể như sau:


1. Đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ dân quân khi được cấp có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 44 Luật Dân quân tự vệ.

2. Về chính sách:


2.1. Trợ cấp ngày công lao động và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm: 


- Dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ theo quy định được trợ cấp ngày công lao động: Hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

- Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm: Hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

2.2. Hỗ trợ tiền ăn: Dân quân khi được cấp tỉnh, cấp huyện huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ theo Điều 8, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2.3. Các chế độ chính sách của lực lượng Dân quân không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009 và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách:

- Nguồn kinh phí thực hiện chế độ chính sách quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

- Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Thực hiện hướng dẫn xây dựng kế hoạch; kiểm tra, giám sát và giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách; việc huy động lực lượng dân quân và dân quân nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện theo nội dung quy định tại Quyết định này.

- Hàng năm, căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện việc huy động Dân quân, xây dựng dự toán ngân sách gửi cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân.

4.2. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với dân quân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã lập theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định.

4.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn phòng Lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai tổ chức thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ và các nội dung quy định tại Quyết định này; kiểm tra, giải quyết chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ thuộc phạm vị trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn, tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này.

- Bố trí ngân sách địa phương và triển khai công tác chi trả chế độ chính sách theo nội dung Quy định tại Quyết định này.


4.5. Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ hoặc kinh phí cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định tại Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Chử


